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HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 139/2014/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH NGÀY 30/9/2014 VỀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG.
Căn cứ Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang thực hiện đúng các quy định của chính sách này. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung cụ thể sau:

I. Giải thích từ ngữ.
1. Trang thông tin điện tử: Là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.

2. Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

3. Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

4. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng, Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

5. Công chức, viên chức chuyên trách CNTT: Là người thuộc biên chế nhà nước, trực tiếp làm và chịu trách nhiệm về hoạt động máy tính và ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị. Công chức, viên chức chuyên trách CNTT do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định phân công.

6. Quản trị mạng: Là các công việc thiết lập, cấu hình, điều chỉnh hiệu năng, bảo trì, giám sát, vận hành, khắc phục sự cố, thực hiện các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng của đơn vị mình công tác trước nguy cơ tấn công tin học từ bên ngoài;

7. Mạng nội bộ (viết tắt là mạng LAN): Là hệ thống mạng được thiết lập và duy trì hoạt động để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp công tác trong một cơ quan, đơn vị.

8. Hệ thống thông tin: Là một tập hợp có cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng phục vụ cho một hoặc nhiều hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ.

9. Cơ sở dữ liệu: Là một tập hợp liên kết các dữ liệu, được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc được lưu trữ dưới dạng tập hợp các tập tin trong hệ điều hành.

II. Đối tượng không được hỗ trợ.
1. Công chức, viên chức nhập thông tin, dữ liệu hoặc thuần túy sử dụng, ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý đã được quy định tại các văn bản khác; công chức, viên chức thuộc biên chế các cơ quan chuyên trách về CNTT nhưng không trực tiếp quản lý, điều hành việc ứng dụng CNTT.

2. Các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 nếu đang thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Miễn nhiệm hoặc được thuyên chuyển, điều động sang các phòng, ban, bộ phận hoặc cơ quan khác mà không còn làm chuyên trách CNTT.

b) Trong thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ và lực lượng vũ trang.

c) Trong thời gian đi học trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên.

d) Nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên.

đ) Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

e) Trong thời gian bị tạm đình chỉ, đình chỉ công tác.

III. Điều kiện đối với cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí công chức, viên chức chuyên trách CNTT và công chức, viên chức được hưởng chính sách hỗ trợ.
1. Điều kiện đối với cơ quan, đơn vị địa phương bố trí công chức, viên chức chuyên trách CNTT.
Trên cơ sở tình hình ứng dụng CNTT, khối lượng công việc CNTT, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí công chức, viên chức chuyên trách về CNTT nếu đáp ứng được ít nhất một trong các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT sau:

a) Có hệ thống mạng nội bộ (LAN) sử dụng máy chủ để cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT; có dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 trở lên; có hệ thống thông tin; có cơ sở dữ liệu theo quy định;

b) Được giao nhiệm vụ quản trị, vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

c) Có Trang thông tin điện tử hoạt động trên internet, với mức độ cập nhật tối thiểu 7 tin bài/tuần; Cung cấp trên 80% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 trở lên/tổng số dịch vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị, địa phương; 80% văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương được cập nhật thường xuyên lên Trang thông tin điện tử;

d) Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về CNTT theo quy định tại Điều 46 Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

2. Điều kiện, mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức được hưởng chính sách hỗ trợ:
Quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

IV. Thành phần hồ sơ và cơ quan thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách công chức, viên chức chuyên trách CNTT.
1. Thành phần hồ sơ.
a) Công văn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức chuyên trách CNTT của cơ quan, đơn vị, địa phương;

b) Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (Bản sao công chứng);

c) Bản công chứng bằng tốt nghiệp sau đại học, đại học, cao đẳng ngành máy tính và CNTT (Áp dụng Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2014 và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 về sửa đổi, bổ sung danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, cao đẳng) hoặc các chứng chỉ, chứng nhận về CNTT.

d) Quyết định phân công làm chuyên trách về CNTT của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

đ) Bảng thống kê công việc chuyên trách CNTT theo năm, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. (Mẫu bảng thống kê công việc chuyên trách CNTT kèm theo)
2. Cơ quan tổng hợp, thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách công chức, viên chức chuyên trách CNTT.
a) Cơ quan, đơn vị, địa phương có công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh lập 03 bộ hồ sơ gửi bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Đối với công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể: Tổ thẩm định liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông - Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Sở Tài chính tổ chức thẩm định hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ;

c) Đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh: Tổ thẩm định liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Nội vụ - Sở Tài chính tổ chức thẩm định hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ;

d) Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp hồ sơ đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ (sau khi thẩm định) và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách công chức, viên chức chuyên trách CNTT.

V. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách CNTT.
1. Lập dự toán.
Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan đơn vị căn cứ số lượng đối tượng chuyên trách CNTT được duyệt và mức hỗ trợ theo Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND, lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức chuyên trách CNTT, tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan đơn vị gửi Sở Tài chính.

Riêng năm 2015, sau khi có quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức chuyên trách CNTT, Sở Tài chính sẽ trình UBND tỉnh cấp kinh phí bổ sung.

2. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ.
a) Các cơ quan, đơn vị được giao dự toán thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm chuyên trách CNTT cùng với thời gian chi trả tiền lương, các chế độ phụ cấp hàng tháng.

b) Khoản hỗ trợ này không sử dụng để tính các khoản đóng góp theo lương.

c) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hạch toán vào chương, loại, khoản tương ứng - Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân - Tiểu mục 6449: Trợ cấp, phụ cấp khác.

3. Quyết toán kinh phí.
a) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp quyết toán cùng với báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của đơn vị.

b) Cơ quan tài chính có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và tổng hợp cùng với báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.

4. Nguồn kinh phí đảm bảo.
a) Ngân sách địa phương đảm bảo 100% đối với cơ quan, đơn vị sau:

- Cơ quan Đảng, hành chính nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ đối với viên chức chuyên trách CNTT.

VI. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Thông tin và Truyền thông.
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Tổ thẩm định liên ngành Sở Thông tin và Truyền thông - Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Sở Tài chính - Sở Nội vụ; Tổ thẩm định liên ngành căn cứ quy định về trình độ và hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định số lượng công chức, viên chức chuyên trách CNTT làm cơ sở để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng theo Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND;

b) Là đầu mối tổng hợp hồ sơ hướng chính sách hỗ trợ; chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu, mời thành viên Tổ thẩm định liên ngành họp, chủ trì họp thẩm định hồ sơ công chức, viên chức chuyên trách CNTT.

c) Phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên trách CNTT đáp ứng nhu cầu của tỉnh; Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức chuyên trách về CNTT;

d) Hàng năm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của công chức, viên chức chuyên trách CNTT, báo cáo UBND tỉnh.

e) Định kỳ hàng năm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ này.

2. Sở Nội vụ.
a) Cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định liên ngành:

- Xác định cụ thể số lượng, trình độ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, thẩm định danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên trách CNTT theo các tiêu chuẩn quy định;

c) Theo dõi việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức chuyên trách CNTT tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo biên chế, tiền lương và các biến động khi có thay đổi liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ này.

3. Sở Tài chính.
a) Cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định liên ngành xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND;

b) Bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.

c) Phối hợp cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương.
a) Rà soát hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT, bố trí, sắp xếp hợp lý công chức, viên chức chuyên trách CNTT.

b) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp;

c) Căn cứ số lượng đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ được duyệt và mức hỗ trợ theo Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND, lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm chuyên trách CNTT, tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan đơn vị gửi Sở Tài chính.

d) Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chuyên trách CNTT được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 30/9/2014 về chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt chính sách này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 

	 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng tỉnh ủy;
- Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Huyện, thành ủy; UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo -Tin học tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, CNGTXD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đàm Văn Bông


 

	Tên đơn vị chủ quản:……………..
Tên đơn vị:……………..
	 


 

BẢNG THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CHUYÊN TRÁCH CNTT NĂM …..
Họ và tên:

	Ngày, tháng, năm sinh:
	Giới tính:

	Mã ngạch đang giữ:
	Hệ số lương:


Tên đơn vị công tác:

Thâm niên công tác:

	Trình độ đào tạo:
	Chuyên ngành đào tạo:


Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn công nghệ thông tin:

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

I. BẢNG THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CHUYÊN TRÁCH CNTT THEO NĂM
	Stt
	Nhiệm vụ
	Ước tính số giờ thực hiện nhiệm vụ (tính theo giờ thực tế LV)
	Đầu ra (Sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ
	Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


Tổng giờ thực hiện chuyên trách CNTT trong năm:............ 
Lưu ý: Số lượng công việc chuyên trách CNTT phải phù hợp với báo cáo tình hình ứng dụng CNTT tại mỗi cơ quan đơn vị được Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát hàng năm; Ước tính số giờ thực hiện mỗi nhiệm vụ chuyên trách CNTT được tính theo thời gian làm thực tế; Nhiệm vụ chuyên trách CNTT phải là công việc cụ thể thực tế, ví dụ: cài đặt hệ điều hành máy chủ một cửa điện tử; cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu văn phòng điện tử, Sao lưu dữ liệu văn phòng điện tử; …
 

	 
	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

